
Danh sách model được sử dụng
Phụ tùng Mô tả Model Tên mô tả Bản vẽ Số lượng

210059-1 Bạc đạn 6000DDW 9526NB 100MM ANGLE GRINDER 007-1 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW 9527NB 115MM ANGLE GRINDER 007-1 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW 9528NB 125MM ANGLE GRINDER 007-1 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW BHR202 Cordless Combination Hammer 067 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW BHR241 Cordless Combination Hammer 067 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW BO6050 Máy chà nhám q�ỹ đạo tròn tùy tiện 047 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW BS001G Máy Chà Nhám Băng Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

034 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW BS001G Máy Chà Nhám Băng Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

044 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW BTM40 Cordless M�lti Tool 016 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW BTM50 Cordless M�lti Tool 016 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW BTW450 Cordless Impact Wrench 029 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW BUR182U Cordless Grass Trimmer 065 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW BVC340 Cordless Vac��m Cleaner 016 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW BVC350 Cordless Vac��m Cleaner 016 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW CE001G Máy Cắt Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

123 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW CE002G Máy Cắt Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

131 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW DCE090 Máy Cắt Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

053 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW DHR202 Cordless Combination Hammer 067 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW DHR241 Cordless Combination Hammer 067 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW DHS660 Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 031 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW DHS661 Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 031 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW DHS710 Cordless Circ�lar Saw 031 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW DHS780 Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 035 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW DHS781 Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 035 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW DHS782 Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 035 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW DHS783 Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 035 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW DHS900 Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 033 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW DHS901 Cordless Circ�lar Saw 033 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW DJR188 Máy cưa kiếm chạy pin 031 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW DJR188 Máy cưa kiếm chạy pin 041 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW DJR189 Máy Cưa Kiếm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 017 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW DJR189 Máy Cưa Kiếm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 023 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW DJS800 Cordless Cement Shear 015 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW DJV181 Máy Cưa Lọng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 050 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW DJV182 Máy Cưa Lọng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 050 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW DLM540 Máy Cắt Cỏ Dây Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

092 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW DLS713 Cordless Slide Compo�nd Miter Saw 028-1 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW DRS780 Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

028 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW DTM40 Cordless M�lti Tool 016 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW DTM50 Cordless M�lti Tool 016 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW DTW450 Cordless Impact Wrench 029 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW DUB363 Máy Thổi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 036 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW DUC101 Máy Cưa Cành Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 017 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW DUC150 Máy Cưa Cành Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 017 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW DUC204 Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 024 1



210059-1 Bạc đạn 6000DDW DUC254 Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 024 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW DUC254C Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 024 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW DUC254H Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 024 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW DUC256 Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 028 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW DUC256C Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 028 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW DUC306 Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 028 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW DUC353 Máy Cưa Xích Chạy Pin 020 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW DUC355 Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 020 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW DUC356 Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 028 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW DUC406 Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 028 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW DUR182L Cordless Grass Trimmer 065 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW DUR182U Cordless Grass Trimmer 065 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW DUR184L Cordless Grass Trimmer 065 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW DUR187U Cordless Grass Trimmer 065 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW DUR188U Cordless Grass Trimmer 065 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW DUR189 Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

065 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW DVC340 Cordless Vac��m Cleaner 016 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW DVC350 Cordless Vac��m Cleaner 016 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW GA5010 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

008-1 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW GA5020 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

008-1 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW GA5021C Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

008-1 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW GA6010 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

008-1 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW GA6020 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

008-1 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW GA6021C Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

008-1 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW GA7050 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

013 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW GA7050R Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

013 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW GA9050 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

013 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW GA9050R Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

013 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW GS5000 Máy Mài Thẳng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

027 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW GS6000 Straight Grinder 027 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW HM002G Máy Đục Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

069 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW HM1101C Máy đục bêtông 079 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW HM1111C Máy đục bêtông 079 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW HM1203C Demolition Hammer 079 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW HM1213C Demolition Hammer 079 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW HM1214C Demolition Hammer 089 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW HM1307C Máy Đục Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Động Cơ Điện

089 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW HM1317C Máy Đục Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Động Cơ Điện

089 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW HR006G Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Pin

113 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW HR2230 Rotary Hammer 060 1



210059-1 Bạc đạn 6000DDW HR2460 Rotary Hammer 060 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW HR2460F Rotary Hammer 060 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW HR2470 Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động Cơ Điện

060 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW HR2470F Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động Cơ Điện

060 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW HR2470FT Rotary Hammer 060 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW HR2470T Rotary Hammer 060 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW HR2475 Combination Hammer 060 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW HR2670 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện

053 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW HR2670FT Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện

064 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW HR4000C Rotary Hammer 100-2 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW HR4040C ROTARY HAMMER 40MM 075 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW HR4501C Rotary Hammer 140 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW HR4511C Rotary Hammer 140 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW HR5201C Rotary Hammer 140 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW HR5202C Rotary Hammer 116 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW HR5210C Rotary Hammer 140 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW HR5211C Rotary Hammer 140 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW HR5212C Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động Cơ Điện

116 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW HS003G Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 032 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW HS004G Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 032 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW HS009G Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 034 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW HS010G Cordless Circ�lar Saw 035 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW HS011G Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 034 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW HS6600 Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

025 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW HS7600 Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

025 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW JR1000FT Recipro Saw 037 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW JV001G Máy Cưa Lọng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 010 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW JV002G Máy Cưa Lọng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 012 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW KP0800 Planer 036-1 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW KP0800 Planer 044-1 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW LM001G Cordless C�ltivator 166 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW LM002G Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

166 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW LM003J Cordless Lawn Mower 166 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW LM004J Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

166 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW M9002 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

008 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW M9003 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

008 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW MT904 Angle Grinder 008 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW MT905 Angle Grinder 008 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW PC5000C Máy Bào Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Động Cơ Điện

008-1 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW PC5001C Concrete Planer 008-1 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW RS001G Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

028 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW RS002G Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

028 1



210059-1 Bạc đạn 6000DDW UB003G Máy Thổi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 045 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW UB402MP Phụ Kiện Thổi 011 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW UC004G Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 038 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW UC007G Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 038 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW UC012G Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 027 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW UC016G Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 027 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW UC020G Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 027 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW UC022G Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 026 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW UC029G Máy Cưa Cành Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 019 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW UC100D Máy Cưa Cành Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 017 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW UR012G Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

047 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW WA400MP Phụ Kiện Làm Cỏ 005 1

210059-1 Bạc đạn 6000DDW WA400MP Phụ Kiện Làm Cỏ 013 1
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